
STT Số phiếu Họ đệm Tên Ngày sinh Ngày thu Ghi chú

1 BA/0102503 Nguyễn Bá Cần 30/11/1977 29/04/2014

2 BA/0101725 Nguyễn Mỹ Phụng 11/12/1988 16/04/2014

3 BA/0101498 Nguyễn Phú Cường 07/07/1989 15/04/2014

4 BA/0101982 Trần Minh Thư 02/05/1982 19/04/2014

5 BA/0102155 Bùi Thị Lâm Ngọc 01/06/1986 22/04/2014

6 BA/0102242 Lê Quang Thanh 26/12/1990 24/04/2014

7 BA/0102735 Ngô Song Kiệt 22/06/1983 8/5/2014

8 BA/0102816 Hứa Hoàng Dung 05/09/1989 10/5/2014

9 BA/0102817 Khắc Ngọc Bảo 14/02/1989 10/5/2014

10 BA/0107075 Trương Thị Hồng Gấm 15/06/1989 24/05/2014

11 BA/0107076 Đỗ Phương Tùng 01/01/1988 24/05/2014

12 BA/0107077 Nguyễn Thị Hoàng Yến 16/03/1988 24/05/2014

13 BA/0111402 Phạm Thị Thu Hà 15/07/1980 29/05/2014

14 BA/0113004 Trịnh Thị Yến 10/08/1988 5/6/2014

15 BA/0113524 Ngô Tất Thiên Hương 27/07/1980 6/6/2014

16 BA/0114817 Huỳnh Thanh Phong 18/06/1988 13/06/2014

17 BA/0114847 Hồ Trung Tuấn 14/09/1990 13/06/2014

18 BA/0116195 Đặng Thị An 19/05/1966 26/06/2014

19 BA/0117240 Phan Thị Thùy Linh 04/03/1981 7/7/2014
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20 BA/0117359 Đào lê Mỹ Nhi 25/05/1983 18/07/2014

21 BA/0120919 Trần Thị Hồng Nhung 29/03/1984 14/08/2014

22 BA/0121500 Lê Hoài Bảo Nhân 08/04/1985 18/08/2014

23 BA/0121616 Hồ Xuân Sơn 25/06/1983 18/08/2014

24 BA/0102339 Hoàng Thị Minh Nguyệt 03/06/1982 25/04/2014

25 BA/0102381 Phan Đăng Lưu 22/09/1989 26/04/2014

26 BA/0102396 Cao Thị Thu Hạnh 06/03/1980 28/04/2014

27 BA/0102479 Nguyễn Thiện Bảo 21/08/1978 28/04/2014

28 BA/0102495 Nguyễn Thị Hòa 28/10/1978 29/04/2014

29 BA/0102496 Nguyễn Thị Chiến 17/10/1985 29/04/2014

30 BA/0102497 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/08/1990 29/04/2014

31 BA/0102498 Lâm Huỳnh Bạch Nhã 03/07/1982 29/04/2014

32 BA/0102500 Trần Quốc Thới 06/08/1985 29/04/2014

33 BA/0102577 Hoàng Thị Mai Trâm 12/03/1989 5/5/2014

34 BA/0102578 Trần Huỳnh Liêm 25/10/1990 5/5/2014

35 BA/0102621 Huỳnh Thị Mỹ Hằng 27/08/1987 6/5/2014

36 BA/0102861 Hà Nguyễn Mộng Tuyền 21/06/1990 12/5/2014

37 BA/0103103 Trần Quốc Huy 20/10/1982 13/05/2014

38 BA/0103329 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/05/2014

39 BA/0103462 Phan Tuấn Hậu 15/08/1988 15/05/2014

40 BA/0103741 Nguyễn Viết Cường 20/04/1984 16/05/2014

41 BA/0103944 Vương Thị Thanh Hương 09/02/1990 17/05/2014

42 BA/0104201 Phan Thị Tươi 10/08/1990 19/05/2014

43 BA/0104202 Bùi Thị Thơ 01/01/1982 19/05/2014

44 BA/0104413 Đoàn Thị Phúc 03/02/1973 20/05/2014

45 BA/0104592 Nguyễn Thị Kim Loan 20/02/1969 20/05/2014

46 BA/0104635 Trần Thị Hiếu 28/02/1990 20/05/2014

47 BA/0104807 Nguyễn Văn Thiệu 21/03/1989 20/05/2014

48 BA/0105176 Tạ Kim Thảo 15/02/1990 21/05/2014
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49 BA/0107033 Trần Dũ Lập 01/08/1988 24/05/2014

50 BA/0110593 Nguyễn Mạnh Hà 20/06/1986 28/05/2014

51 BA/0110594 Trần Thị Hà Giang 12/12/1979 28/05/2014

52 BA/0111273 Nguyễn Thị Hà 26/06/1980 29/05/2014

53 BA/0111274 Nguyễn Hữu Thanh 31/12/1987 29/05/2014

54 BA/0111400 Nguyễn Thị Lợi 08/01/1983 29/05/2014

55 BA/0111401 Nguyễn Bích Trâm 03/06/1985 29/05/2014

56 BA/0111687 Nguyễn Hiếu Vĩnh 20/11/1981 31/05/2014

57 BA/0111949 Trịnh Vy Thái Dương 08/01/1990 2/6/2014

58 BA/0111951 Trần Thị Phượng 02/06/1980 2/6/2014

59 BA/0112542 Võ Phi Yến 25/03/1982 4/6/2014

60 BA/0114058 Lê Thị Kim Ngân 01/03/1988 7/6/2014

61 BA/0114064 Lưu Trạch Tuấn 18/03/1989 7/6/2014

62 BA/0114067 Đào Ngọc Kim Nga 06/01/1986 7/6/2014

63 BA/0114169 Phạm Trịnh Tú Uyên 08/08/1971 9/6/2014

64 BA/0114208 Nguyễn Đăng Khoa 15/03/1991 9/6/2014

65 BA/0114273 Huỳnh Bảo Ngọc 09/12/1990 10/6/2014

66 BA/0114326 Võ Thị Ngọc Yến 13/01/1989 10/6/2014

67 BA/0114458 Hoàng Thủy Đoan Vy 28/05/1984 11/6/2014

68 BA/0114575 Trần Thị Thanh Nhàn 01/05/1991 12/6/2014

69 BA/0114576 Ngô Thị Hà 25/08/1990 12/6/2014

70 BA/0114901 Nguyễn Thị Dương 27/01/1986 13/06/2014

71 BA/0114902 Đoàn Thị Duyên 25/12/1987 13/06/2014

72 BA/0114973 Huỳnh Minh 05/10/1984 14/06/2014

73 BA/0115021 Nguyễn Thị Thủy 15/04/1987 14/06/2014

74 BA/0115118 Lê Thị Hồng Anh 13/03/1984 16/06/201474 BA/0115118 Lê Thị Hồng Anh 13/03/1984 16/06/2014

75 BA/0115190 Bùi Hồng Ái Nhi 11/03/1990 17/06/2014

76 BA/0115266 Phạm Thị Hồng Cúc 25/09/1977 17/06/2014

77 BA/0115295 Nguyễn Thị Minh Ka 10/01/1991 17/06/2014

78 BA/0115759 Nguyễn Thanh Phong 10/04/1975 20/06/2014

79 BA/0115760 Trần Ngọc Thuận 23/07/1973 20/06/2014

80 BA/0115830 Lê Hùng 01/01/1986 23/06/2014

81 BA/0115896 Lê Thị Thúy 12/06/1974 24/06/2014

82 BA/0116028 Âu Mẫn Huệ 14/06/1983 25/06/2014

83 BA/0116029 Nguyễn Thị Kim Hậu 05/11/1983 25/06/2014

84 BA/0116085 Âu Dương Ngọc Châu 07/08/1985 25/06/2014

85 BA/0116112 Đỗ Thị Thắm 21/12/1984 25/06/2014

86 BA/0116113 Trần Châu Giang 19/10/1985 25/06/2014

87 BA/0116196 Nguyễn Thị Yến Ly 17/01/1990 26/06/2014

88 BA/0116255 Nguyễn Thị Thanh Xuân 09/04/1986 26/06/2014

89 BA/0116315 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 06/06/1985 26/06/2014

90 BA/0116420 Đinh Thị Phương Hoa 30/07/1988 27/06/2014

91 BA/0116474 Nguyễn Anh Thư 01/01/1990 27/06/2014

92 BA/0116705 Trần Thúy Mỹ 09/03/1986 28/06/2014

93 BA/0117136 Lý Mộng Điệp 10/04/1972 2/7/2014

94 BA/0117229 Nguyễn Hạnh Nguyên 23/04/1987 7/7/2014

95 BA/0117264 Trần Thị Ngọc Nhung 17/08/1985 8/7/2014

96 BA/0117269 Vũ Ngọc Trầm 06/09/1987 8/7/2014

97 BA/0117270 Đỗ Việt Vy 21/10/1986 8/7/2014

98 BA/0117271 Đỗ Thị Mộng Thùy 13/10/1981 8/7/2014

99 BA/0117283 Lê Thị Anh Ngọc 21/02/1987 11/7/2014

100 BA/0117285 Mã Hoài Vĩnh An 30/04/1972 11/7/2014

101 BA/0117289 Trần Thị Như Tuyên 06/05/1986 11/7/2014101 BA/0117289 Trần Thị Như Tuyên 06/05/1986 11/7/2014

102 BA/0117290 Huỳnh Hữu Phát 19/05/1982 11/7/2014

103 BA/0117294 Nguyễn Ngân 12/03/1987 11/7/2014
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104 BA/0117297 Nguyễn Quốc Phương 26/05/1970 11/7/2014

105 BA/0117299 Nguyễn Trần Thanh Trúc 19/09/1985 12/7/2014

106 BA/0117316 Nguyễn Thị Thúy 14/07/2014

107 BA/0117358 Phạm Minh Trí 1987 17/07/2014

108 BA/0117360 Nguyễn Trường An 11/11/1984 18/07/2014

109 BA/0117362 Nguyễn Thị Tố Lan 21/04/1980 18/07/2014

110 BA/0117365 Nguyễn Ngọc Huy 06/11/1990 18/07/2014

111 BA/0117369 Nguyễn Thị Kim Toàn 09/09/1989 18/07/2014

112 BA/0117371 Lê Nguyên Vũ 07/09/1991 19/07/2014

113 BA/0117373 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06/11/1986 19/07/2014

114 BA/0117374 Huỳnh Tuấn Kiệt 30/04/1985 19/07/2014

115 BA/0117375 Trần Thị Thúy Thanh 16/03/1990 19/07/2014

116 BA/0117376 Trịnh Thị Thu Hương 02/12/1982 19/07/2014

117 BA/0117485 Hoàng Anh Luân 04/03/1987 21/07/2014

118 BA/0117603 Nguyễn Minh Hòa 26/09/1970 22/07/2014

119 BA/0117606 Nguyễn Thị Khánh Ly 16/11/1988 22/07/2014

120 BA/0117614 Lê Thị Yến Phượng 01/01/1984 22/07/2014
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